
LỚP 
MỚI

1 11A4 12A2 7954162108 Đồng Thị Mai Anh 04/12/2006 L-H-SV
2 11A9 12A2 8749504189 Nguyễn Gia Bảo 11/07/2006 L-H-SV
3 11A2 12A2 0848495440 Đỗ Đức Đạt 08/12/2006 L-H-SV
4 11A4 12A2 7926817165 Lê Trường Giang 09/10/2006 L-H-SV
5 11A3 12A2 7964315885 Lê Thanh Hải 04/01/2006 L-H-SV
6 11A3 12A2 7964315886 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 25/03/2006 L-H-SV
7 11A3 12A2 7949504199 Phạm Hoàng Hiệp 21/06/2006 L-H-SV
8 11A2 12A2 7911956187 Trịnh Hoàng Huy 31/08/2006 L-H-SV
9 11A3 12A2 7914035154 Đỗ Hà Gia Huy 15/08/2006 L-H-SV

10 11A8 12A2 7926617240 Trần Quang Huy 06/09/2006 L-H-SV
11 11A5 12A2 7964316041 Châu Gia Kiệt 22/12/2006 L-H-SV
12 11A8 12A2 7964316097 Lê Anh Kiệt 16/03/2006 L-H-SV
13 11A9 12A2 7912894421 Lê Mỹ Kỳ 15/02/2006 L-H-SV
14 11A1 12A2 8926817210 Phạm Nguyễn Hoàng Khang 19/09/2006 L-H-SV
15 11A5 12A2 7964315827 Vũ Anh Khoa 30/11/2006 L-H-SV
16 11A9 12A2 7958158143 Trần Minh Khôi 07/09/2006 L-H-SV
17 11A5 12A2 7912441670 Nguyễn Thị Tuyết Mai 06/04/2006 L-H-SV
18 11A9 12A2 7926589142 Bùi Duy Mạnh 18/12/2006 L-H-SV
19 11A7 12A2 7925743669 Phan Huỳnh Nhật My 25/12/2006 L-H-SV
20 11A3 12A2 3549504232 Nguyễn Đình Nam 11/10/2006 L-H-SV
21 11A8 12A2 7964316102 Nguyễn Công Ninh 03/12/2006 L-H-SV
22 11A2 12A2 7964315875 Phạm Xuân Nghĩa 22/02/2006 L-H-SV
23 11A5 12A2 7964316044 Nguyễn Sĩ Huy Ngọc 17/11/2006 L-H-SV
24 11A5 12A2 7964316046 Lê Hồ Minh Nhật 07/03/2006 L-H-SV
25 11A7 12A2 7964316088 Trần Đặng Phương Nhi 25/05/2006 L-H-SV
26 11A1 12A2 7926817103 Bùi Gia Phúc 25/03/2006 L-H-SV
27 11A3 12A2 7949504237 Nguyễn Ngọc Minh Quang 25/12/2006 L-H-SV
28 11A3 12A2 4626817141 Dương Đức Quân 28/05/2006 L-H-SV
29 11A7 12A2 7942653411 Lê Thị Như Quỳnh 21/05/2006 L-H-SV
30 11A1 12A2 3558157823 Trần Quang Sáng 09/05/2006 L-H-SV
31 11A6 12A2 4912441683 Trần Ngọc Sơn 31/10/2006 L-H-SV
32 11A6 12A2 7927223622 Nguyễn Hải Sơn 08/06/2006 L-H-SV
33 11A9 12A2 4826817282 Phan Thanh Sơn 01/11/2006 L-H-SV
34 11A4 12A2 8664315939 Hồ Thanh Toàn 16/03/2006 L-H-SV
35 11A7 12A2 7954162142 Lý Thị Cẩm Tú 31/08/2006 L-H-SV
36 11A4 12A2 7958157909 Dương Thanh Thảo 22/08/2006 L-H-SV
37 11A3 12A2 7912880247 Nguyễn Ngọc Thiên 02/11/2006 L-H-SV
38 11A1 12A2 7958157915 Nguyễn Thị Minh Thư 02/06/2006 L-H-SV
39 11A5 12A2 9154162136 Nguyễn Minh Thương 22/05/2006 L-H-SV
40 11A1 12A2 7958157978 Nguyễn Thùy Trang 13/07/2006 L-H-SV
41 11A1 12A2 7964315854 Nguyễn Ngọc Thuỳ Trâm 07/10/2006 L-H-SV
42 11A6 12A2 7926615908 Kiều Thị Bích Trâm 08/05/2006 L-H-SV
43 11A8 12A2 7925293948 Đinh Nguyễn Trường Vũ 01/10/2006 L-H-SV
44 11A4 12A2 7964316037 Nguyễn Ngọc Kiều Vy 09/10/2006 L-H-SV
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